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1 140383 Đỗ Thu Phương 04/12/2007 0:00 X Lý Thường Kiệt 0 7 7.25 6.3 34.8 8.4 THPT Nguyễn Khuyến THPT Phạm Văn Nghị

2 140396 Đỗ Thị Nhật Quyên 11/12/2007 0:00 X Mỹ Xá 0 8 7 4.6 34.6 8.4 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

3 140024 Dương Thị Mai Anh 9/27/2007 12:00:00 AM X Phùng Chí Kiên 0 6.25 6.25 7.7 32.7 7.4 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

4 140036 Tô Phương Anh 6/24/2007 12:00:00 AM X Hoàng Văn Thụ 0 6.75 6.25 6 32 8.2 THPT Tống Văn Trân THPT Phạm Văn Nghị

5 210468 Hoàng Công Vinh 4/18/2007 12:00:00 AM Hợp Hưng 0 6.75 6.75 3.4 30.4 7 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

6 210346 Trần Nguyễn Thảo Phương 3/23/2007 12:00:00 AM X Liên Bảo 0 7.25 5.5 4.6 30.1 7.6 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

7 210411 Vũ Quang Tiến 6/25/2007 12:00:00 AM Trung Thành 0 7.5 5.75 3.6 30.1 6.9 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

8 150019 Nguyễn Hải Anh 10/22/2007 12:00:00 AM X Phùng Chí Kiên 0 7 5.25 5 29.5 7.5 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

9 210363 Nguyễn Gia Quý 07/10/2007 0:00 Hợp Hưng 0 6.75 5.5 4.8 29.3 7 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

10 270196 Nguyễn Thị Trà My 07/08/2007 0:00 X Yên Trị 0 6 5.75 5.4 28.9 7.6 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

11 270011 Đào Phúc Hoàng Anh 8/27/2007 12:00:00 AM Vĩnh Hào 0 7.75 4.25 4.8 28.8 7.4 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

12 270339 Lê Anh Tuấn 03/10/2007 0:00 Yên Khang 0 6.5 6 3.4 28.4 7.7 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

13 270272 Đào Văn Quý 12/01/2007 0:00 Yên Đồng 0 5.5 6.25 4.8 28.3 7.9 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

14 270241 Đào Xuân Phát 2/13/2007 12:00:00 AM Yên Đồng 0 6.5 5.25 4.8 28.3 8.1 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

15 270040 Trịnh Thị ánh 07/04/2007 0:00 X Yên Đồng 0 6.75 4.75 5.2 28.2 8.4 THPT Phạm Văn Nghị THPT Tống Văn Trân

16 270361 Nguyễn Thị Thanh Xuân 8/22/2007 12:00:00 AM X Yên Đồng 0 5.75 6.5 3.6 28.1 7.6 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

17 210244 Trịnh Khánh Linh 4/22/2007 12:00:00 AM X Liên Bảo 0 7 4 6.1 28.1 6.8 THPT Phạm Văn Nghị THPT Trần Quang Khải

18 210407 Vũ Minh Thư 11/10/2007 0:00 X Đại An 0 6.5 5.75 3.6 28.1 8 THPT Phạm Văn Nghị THPT Ý Yên

19 270114 Nguyễn Phi Hùng 11/10/2007 0:00 Yên Đồng 0 5.5 7 3 28 6.3 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

20 220109 Nguyễn Thị Thu Hiền 2/24/2007 12:00:00 AM X Đại Thắng 0 5.75 5.75 4.2 27.2 7.4 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

21 270325 Nguyễn Lê Quỳnh Trang 03/09/2007 0:00 X Yên Đồng 0 6.5 5.25 3.6 27.1 7.5 THPT Phạm Văn Nghị THPT Ý Yên

22 270034 Bùi Thị Vân Anh 07/07/2007 0:00 X Yên Nhân 0 6.25 5 4.6 27.1 7.9 THPT Phạm Văn Nghị THPT Ý Yên

23 210143 Phạm Văn Hinh 07/08/2007 0:00 Hợp Hưng 0 7 3.75 5.4 26.9 6.9 THPT Phạm Văn Nghị THPT Ý Yên

24 230117 Mai Thị Thu Hoài 1/25/2006 12:00:00 AM X Hợp Hưng 0 7.5 3.5 4.9 26.9 6.7 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

25 220392 Vũ Ngọc Tuấn 04/05/2007 0:00 Đại Thắng 0 6 5.5 3.8 26.8 7.7 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

26 270226 Đào Yến Nhi 6/27/2007 12:00:00 AM X Yên Đồng 0 5.5 5.75 3.8 26.3 6.9 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

27 270184 Bùi Đức Mạnh 11/26/2007 12:00:00 AM X Yên Bằng 0 7 4.5 2.8 25.8 6.7 THPT Phạm Văn Nghị THPT Ý Yên

28 220035 Nguyễn Ngọc Minh Châu 01/02/2007 0:00 X Nguyễn Phúc 0 6.75 3.75 4.8 25.8 6.9 THPT Phạm Văn Nghị THPT Đỗ Huy Liêu

29 220236 Vũ Đức Minh 7/15/2007 12:00:00 AM Đại Thắng 0 6.5 4.25 3.8 25.3 6.9 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

30 220065 Đỗ Chí Tùng Dương 12/28/2007 12:00:00 AM Thành Lợi 0 6.25 4.25 4.2 25.2 6.5 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

31 270005 Nguyễn Thị Bảo Anh 6/14/2007 12:00:00 AM X Yên Trị 0 6.5 4 4 25 7.5 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

32 200217 Trần Trà My 3/19/2007 12:00:00 AM X Thị trấn Gôi 0 6.75 4 3 24.5 8.1 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN NGHỊ



33 250019 Phan Thị Minh Anh 11/17/2007 12:00:00 AM X Yên Thành 0 5 4.75 4.8 24.3 7.4 THPT Phạm Văn Nghị THPT Ý Yên

34 220320 Bùi Phương Thảo 6/17/2007 12:00:00 AM X Đại Thắng 0 6.25 3.75 4.1 24.1 7.8 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

35 200375 Trần Trí Vĩ 03/10/2007 0:00 Đại Thắng 0 5.25 4.5 4.5 24 8.1 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

36 220382 Nguyễn Tài Trường 12/14/2007 12:00:00 AM Thành Lợi 0 7 2.75 4.4 23.9 6.7 THPT Đỗ Huy Liêu THPT Phạm Văn Nghị

37 220162 Phùng Thị Thu Hương 10/21/2007 12:00:00 AM X Liên Bảo 0 5.25 3.75 5.6 23.6 6.7 THPT Phạm Văn Nghị THPT Hùng Vương

38 200371 Ngô Thị Phương Uyên 10/05/2007 0:00 X Tam Thanh 0 7.5 2.5 3.4 23.4 7 THPT Phạm Văn Nghị


